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	SỞ GD & ĐT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG 
ĐỀ THAM KHẢO
(Đề có 04 trang)
	KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2026
Môn: Toán  
Thời gian làm bài: 90 phút,không kể thời gian phát đề



PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1.NB Cho hình lăng trụ . Hai vectơ ngược hướng là
[image: ]




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 2.NB Cho hàm số  xác định trên , liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như sau :
[image: A black background with a black square

Description automatically generated with medium confidence]
Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho có phương trình là




         A. .                      B. .                   C. .                     D. .




[bookmark: c41]Câu 3. NB Cho hình chóp có đáy là hình bình hành với  lần lượt là trung điểm của . ( như hình vẽ).Khẳng định nào sau đây đúng?
[image: ]


                A. .		B. .	


                C. .		D. .
Câu 4. NB	Khảo sát thời gian tập thể dục trong ngày của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:
[image: A white rectangular box with black text

Description automatically generated]
Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là



A. .	B. .	C. .	D. [60; 80).

Câu 5. NB Họ nguyên hàm của hàm số  là:




       A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 6. NB 	Cấp số cộng  có số hạng đầu , công sai  thì số hạng thứ 5 là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 7:NB  Nghiệm đặc biệt nào sau đây là sai


A. .	B. .


C. .	D. .




Câu 8: NB  Trong mặt phẳng với hệ tọa độ , diện tích  của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số , trục hoành và hai đường thẳng  được xác định bằng công thức




A. .      B. .        C. .        D. 


Câu 9.NBTrong không gian , đường thẳng  có một vectơ chỉ phương là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


	Đường thẳng  có một vectơ chỉ phương là .

Câu 10.NB  Nghiệm của phương trình  là




              A. .          B. .         C. .        D. .




Câu11.NB Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho mặt phẳng  có phương trình . Vectơ nào sau đây là vec tơ pháp tuyến của mặt phẳng ?




A. .	B. .	C. .	D. .










Câu 12. TH Cho khối chóp  có  vuông góc với , đáy  là tam giác vuông cân tại ,cạnh  , góc giữa  và  là . Tính thể tích khối chóp .




     A. .	B. .	C. .	D. .
PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số  .


a) Hàm số có đạo hàm .


b) Phương trình  có tập nghiệm là .

c).


d) Giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên khoảng bằng 5


Câu 2: Cô Minh lần đầu gởi vào ngân hàng  triệu đồng với kỳ hạn 3 tháng, lãi suất  một quý theo hình thức lãi kép. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau: 

          a) Gọi P là số vốn ban đầu, lãi suất hằng năm không đổi là r và chia mỗi năm thành m kì tính lãi thì sau t năm số tiền thu được cả vốn lẫn lãi là 

b) Để số tiền nhận được là  triệu thì cô Minh phải gởi ngân hàng 18 quý.
c)  Để sau 1 năm cô Minh  số tiền cô Minh nhận được 130 triệu  thì lãi suất phải tăng gấp 3


d) Để nhận được số tiền  triệu trong 30 tháng với lãi suất như trên thì ban đầu cô Minh phải gởi ít nhất  triệu.






Câu 3. Trong không gian với hệ trục tọa độ , mỗi đơn vị trên trục có độ dài . Một trạm theo dõi được đặt ở gốc tọa độ và có thể phát hiện được các vật thể cách nó một khoảng không quá . Một vệ tinh do thám di chuyển từ vị trí  đến vị trí  với vận tốc  theo một đường thẳng. 

 a)   Hai điểm  nằm ngoài tầm phát hiện của trạm theo dõi.


b) Phương trình đường thẳng  là .

c) Vị trí đầu tiên vệ tinh do thám bị trạm theo dõi phát hiện là .
d) Vệ tinh do thám bay qua vùng bị phát hiện trong khoảng thời gian ít hơn 15 phút.




Câu 4. Trong một khu dân cư, tỉ lệ người nghiện thuốc lá và chứng ung thư vòm họng là . Có  người nghiện thuốc lá, nhưng không bị ung thư vòm họng,  người nghiện thuốc lá và cũng không ung thư họng và có  số người không nghiện thuốc nhưng mắc ung thư vòm họng.

Gọi  là biến cố "người đó nghiện thuốc lá"

Gọi  là biến cố "người đó bị ung thư vòm họng"

a) .

b) Xác suất của biến cố A là .

c) Xác suất có điều kiện .
d) Với những dữ liệu thống kê như trên có thể thấy nguy cơ của người nghiện thuốc mắc ung thư vòm họng gấp 2,25 lần người không nghiện thuốc lá.
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.



Câu 1.  Ông An dự định đầu tư sản xuất một loại sản phẩm với số lượng không quá  200 sản phẩm trong 1 năm. Nếu ông An bán được  sản phẩm thì thu về số tiền tính theo công thức  (đồng). Chi phí sản xuất bình quân cho một sản phẩm được tính theo công thức  (đồng). Ông An cần sản xuất bao nhiêu sản phẩm thì lợi nhuận thu về là lớn nhất (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị) ?







Câu 2.  Cho hình chóp có đáy là hình vuông cạnh bằng 1 . Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và AD, H là giao điểm của CN và DM. Biết SH vuông góc mặt phẳng và . Khoảng cách giữa đường thẳng DM và SC là    và  tối giản. Tính 



Câu 3.  Một thùng đựng nước (có dạng khối tròn xoay như hình vẽ) có đường kính đáy là , đường kính lớn nhất của thân thùng là , chiều cao thùng là , các cạnh bên hông của thùng có hình dạng của một parabol. Hỏi thùng  đó chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (giả sử độ dày thùng không đáng kể và làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)
[image: ]









Câu 4.  Một nhà đầu tư có số vốn là 5 tỷ đồng ( triệu đồng) để phân bổ vào Quỹ cổ phiếu A và quỹ trái phiếu . Các thông tin và điều kiện đầu tư được xác định như sau: Quỹ Cổ phiếu A có tỷ suất sinh lời là năm. Quỹ trái phiếu B có tỷ suất sinh lời là năm. Tổng số tiền đầu tư không vượt quá  triệu đồng. Phải đầu tư ít nhất  triệu đồng vào quỹ trái phiếu . Không đầu tư quá  triệu đồng vào quỹ cổ phiếu . Với các điều kiện trên thì nhà đầu tư có thể đạt được tổng lợi nhuận hàng năm lớn nhất là bao nhiêu triệu đồng (làm tròn đến hàng đơn vị)?
 
ĐÁP ÁN 
PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
	CÂU
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	ĐÁP ÁN
	A
	D
	D
	B
	A
	C
	C
	B
	A
	A
	B
	A



PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
	CÂU 
	a) 
	b) 
	c) 
	d) 

	1
	Đ
	Đ
	S
	Đ

	2
	Đ
	S
	S
	Đ

	3
	Đ
	Đ
	S
	S

	4
	S
	S
	Đ
	Đ


PHẦN III. 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	43
	21
	64
	688
	24
	0,44


LỜI GIẢI CHI TIẾT


Câu 2: Cô Minh lần đầu gởi vào ngân hàng  triệu đồng với kỳ hạn 3 tháng, lãi suất  một quý theo hình thức lãi kép. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau: 

a)Gọi P là số vốn ban đầu, lãi suất hằng năm không đổi là r và chia mỗi năm thành m kì tính lãi thì sau t năm số tiền thu được cả vốn lẫn lãi là 

b) Để số tiền nhận được là  triệu thì cô Minh phải gởi ngân hàng 18 quý.
c)  Để sau 1 năm cô Minh  số tiền cô Minh nhận được 130 triệu  thì lãi suất phải tăng gấp 3


d) Để nhận được số tiền  triệu trong 30 tháng với lãi suất như trên thì ban đầu cô Minh phải gởi ít nhất  triệu.
Lời giải
a) Đúng: 

b) Sai: Ta có: .

c) Sai: nếu lãi suất tăng gấp 3 tức là 
số tiền thu được là 126,2 triệu không phải 130 triệu 


d) Sai: Để nhận được số tiền  triệu trong 30 tháng với lãi suất như trên thì ban đầu cô Minh phải gởi ít nhất số tiền triệu.







Câu 3. Trong không gian với hệ trục tọa độ , mỗi đơn vị trên trục có độ dài . Một trạm theo dõi được đặt ở gốc tọa độ và có thể phát hiện được các vật thể cách nó một khoảng không quá . Một vệ tinh do thám di chuyển từ vị trí  đến vị trí  với vận tốc  theo một đường thẳng. 

  a) TH  Hai điểm  nằm ngoài tầm phát hiện của trạm theo dõi.


   b) TH Phương trình đường thẳng  là .

   c) VD Vị trí đầu tiên vệ tinh do thám bị trạm theo dõi phát hiện là .
   d) VD Vệ tinh do thám bay qua vùng bị phát hiện trong khoảng thời gian ít hơn 15 phút.
Lời giải
Đ – Đ – S – S

a)	Ta có       

                    

Nên  nằm ngoài tầm phát hiện của trạm theo dõi.

b) Ta có 


Đường thẳng AB đi qua điểm  có một VTCP  có phương trình là



c) Vùng theo dõi của trạm theo dỏi là một mặt cầu có phương trình 


Vị trí sớm nhất mà máy bay xuất hiện trên màn hình ra đa sẽ là điểm chung của đường thẳng  và .



Ta xét phương trình 




+ Với  ta có tọa độ giao điểm của đường thẳng  và  là 




+ Với  ta có tọa độ giao điểm của đường thẳng  và  là 


Do nên vị trí vệ tinh do thám bị phát hiện là 

d) Quãng đường vệ tinh di chuyển trong vùng theo dõi là .


Vận tốc di chuyển  theo một đường thẳng nên thời gian di chuyển trong vùng theo dõi là phút




Câu 4. Trong một khu dân cư, tỉ lệ người nghiện thuốc lá và chứng ung thư vòm họng là . Có  người nghiện thuốc lá, nhưng không bị ung thư vòm họng,  người nghiện thuốc lá và cũng không ung thư họng và có  số người không nghiện thuốc nhưng mắc ung thư vòm họng.

Gọi  là biến cố "người đó nghiện thuốc lá"

Gọi  là biến cố "người đó bị ung thư vòm họng"

a) .

b) Xác suất của biến cố A là .

c) Xác suất có điều kiện .
d) Với những dữ liệu thống kê như trên có thể thấy nguy cơ của người nghiện thuốc mắc ung thư vòm họng gấp 2,25 lần người không nghiện thuốc lá.
Lời giải
	a) Sai
	b) Sai
	c) Đúng
	d) Đúng


a) Sai.
Từ giả thiết, ta suy ra được:


+): "Người đó nghiện thuốc là và bị ung thư vòm họng"


+): "Người đó không nghiện thuốc lá và bị ung thư vòm họng"
b) Sai.

Ta có .
c) Đúng.


Áp dụng công thức, ta có: 
d) Đúng.
Để so sánh nguy cơ mắc ung thư vòm họng của người nghiện thuốc lá trong khu dân cư trên với nguy cơ mắc ung thư vòm họng của người không nghiện thuốc


lá. Tức ta cần so sánh  với .


Ta có 


Nhận xét:  gấp 2,25 lần  nên có thể thấy nguy cơ của người nghiện thuốc mắc ung thư vòm họng gấp hơn 2 lần người không nghiệm thuốc lá.
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.



Câu 1.TH Ông An dự định đầu tư sản xuất một loại sản phẩm với số lượng không quá  200 sản phẩm trong 1 năm. Nếu ông An bán được  sản phẩm thì thu về số tiền tính theo công thức  (đồng). Chi phí sản xuất bình quân cho một sản phẩm được tính theo công thức  (đồng). Ông An cần sản xuất bao nhiêu sản phẩm thì lợi nhuận thu về là lớn nhất (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị) ?
ĐS 43

Lời giải     ĐK:  

 Lợi nhuận L(x) = f(x) – x. C(x) =  

= 


 ; 


 .  lớn nhất khi x = 43







Câu 2: VD Cho hình chóp có đáy là hình vuông cạnh bằng 1 . Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và AD, H là giao điểm của CN và DM. Biết SH vuông góc mặt phẳng và . Khoảng cách giữa đường thẳng DM và SC là    và  tối giản. Tính 
Đáp số : 21
                                                                                           SK
D
N
H

                                                                                        

                                                                                                                                   C  

                                                                      
                                                                        A                      M                 B


         Ta có  ( cgc) 

          


         vuông tại H     

   			




[bookmark: _Hlk167799954]Câu 3 : VD  Một thùng đựng nước (có dạng khối tròn xoay như hình vẽ) có đường kính đáy là , đường kính lớn nhất của thân thùng là , chiều cao thùng là , các cạnh bên hông của thùng có hình dạng của một parabol. Hỏi thùng  đó chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (giả sử độ dày thùng không đáng kể và làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)
ĐS 64 
[bookmark: _GoBack][image: ]

Lời giải
[image: ]
Đặt thùng nằm ngang và ghép trục như hình:




Parabol phía trên  đi qua  và  nên phương trình có dạng:  


Thể tích thùng giới hạn bởi các đường  và  ta được:












Câu 4. (VD) Một nhà đầu tư có số vốn là 5 tỷ đồng ( triệu đồng) để phân bổ vào Quỹ cổ phiếu A và quỹ trái phiếu . Các thông tin và điều kiện đầu tư được xác định như sau: Quỹ Cổ phiếu A có tỷ suất sinh lời là năm. Quỹ trái phiếu B có tỷ suất sinh lời là năm. Tổng số tiền đầu tư không vượt quá  triệu đồng. Phải đầu tư ít nhất  triệu đồng vào quỹ trái phiếu . Không đầu tư quá  triệu đồng vào quỹ cổ phiếu . Với các điều kiện trên thì nhà đầu tư có thể đạt được tổng lợi nhuận hàng năm lớn nhất là bao nhiêu triệu đồng (làm tròn đến hàng đơn vị)?
Lời giải
Đáp án: 688


Gọi  (triệu đồng) lần lượt là số tiền phân bổ vào cổ phiếu A và quỹ trái phiếu B, .

Theo đề bài ta có: .

Lợi nhuận hàng năm là: . 

Ta cần tìm giá trị lớn nhất của hàm .



Vẽ các đường thẳng , , .
[image: ]
Miền nghiệm của hệ trên là miền tứ giác ABCD.


Giá trị lớn nhất của biết thức  chỉ đạt được tại các điểm.



Thay tọa độ các điểm vào  ta được các giá trị lần lượt là .



Vậy  tại . Do đó nhà đầu tư có thể đạt được tổng lợi nhuận hàng năm lớn nhất là  triệu đồng.


Câu 5. Có bao nhiêu cách điền các số  (mỗi số một lần) vào các ô tròn ở trên Hình 1 sao cho tổng các số ở mỗi cạnh của tam giác là bằng nhau? (ví dụ ở hình 2, tổng các số ở mỗi cạnh đều bằng 10).
[image: ]
Lời giải
Đáp án: 24

Gọi các số điền vào là  như hình vẽ
[image: ]

Ta có: 




Do  là một hoán vị của 
Nên ta chỉ có các bộ sau thỏa mãn: 



Ứng với mỗi bộ ở trên ta có 3 ! hoán vị các đỉnh .


Và với mỗi cách chọn  thì sẽ có duy nhất một cách chọn .

Vậy có:  cách điền thỏa mãn yêu cầu bài toán.


Câu 6. Cho một giỏ chứa ít nhất 3 viên bi và bảy hộp trống đánh số . 
[image: ]
Thực hiện liên tiếp ba lần thí nghiệm sau, dùng một con súc sắc chuẩn:

1. Tung súc sắc, được mặt .


2. Nếu hộp số  hiện chưa có viên bi nào thì lấy một viên bi từ giỏ bỏ vào hộp số .

3. Nếu hộp số  hiện đã có ít nhất một viên bi thì lấy một viên bi từ giỏ bỏ vào hộp số 7.
Kết thúc ba lần, tính xác suất để hộp đánh số 7 có ít nhất một viên bi (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)
Lời giải
Đáp án: 0,44




Gọi hộp 7 không có viên bi nào sau 3 lần; hộp 7 có ít nhất 1 viên
Để hộp 7 không nhận được viên bi nào, trong cả 3 lần thí nghiệm:



- Mỗi khi tung ra giá trị , hộp  phải đang trống (tức chưa từng rút  trước đó),

- Khi đó viên bi sẽ được bỏ vào hộp , chứ không rơi vào hộp 7.
Do đó ba kết quả tung súc sắc phải là ba số khác nhau


- Số cách chọn thứ tự của ba giá trị phân biệt từ  là 

- Tổng số cách có thể cho ba lần tung (có thể trùng nhau) là 

Vậy 

Suy ra 
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